
Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

1
H56.138-
260130-0049

quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở Thiều Thị Liêm

Thôn  Vinh Sơn,, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0975903766

02/02/2026 
07:28:05

04/02/2026 
07:28:00

2
H56.138-
260202-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân HỒ HỮU HUYỀN

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0967078343

02/02/2026 
08:20:24

05/02/2026 
08:20:00

3
H56.138-
260202-0004

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN VĂN 
NHẬT

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/02/2026 
08:30:35

03/02/2026 
08:30:00

4
H56.138-
260202-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN KHẮC 
TOÀN

THÔN ĐẠT TÀI 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0985418640

02/02/2026 
08:33:55

03/02/2026 
08:33:00

5
H56.138-
260202-0007 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN ĐÌNH 
TUẤT

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0983846564

02/02/2026 
08:44:28

09/02/2026 
08:43:59

6
H56.138-
260202-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
NHẬT

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/02/2026 
08:49:56

02/02/2026 
17:00:00

7
H56.138-
260202-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ĐÌNH 
TUẤT

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0983846564

02/02/2026 
08:54:00

03/02/2026 
08:54:00

8
H56.138-
260202-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN KHẮC 
VIỆT

TỔ DÂN PHỐ 4, KHU 
PHỐ LẠC THUẬN, Xã 
Tánh Linh, Tỉnh Lâm Đồng 0375490035

02/02/2026 
08:55:46

03/02/2026 
08:54:59

UBND XÃ HOẰNG HÓA

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 02/02/2026 đến ngày 06/02/2026 



9
H56.138-
260202-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ DANH THỌ

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0355247607

02/02/2026 
08:56:33

03/02/2026 
08:56:00

10
H56.138-
260202-0013 Đăng ký lại khai tử LÊ THỊ CHỮ

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0355247607

02/02/2026 
09:21:35

09/02/2026 
09:20:59

11
H56.138-
260202-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ CHỮ

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0355247607

02/02/2026 
09:21:51

03/02/2026 
09:20:59

12
H56.138-
260202-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
NHẬT

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0971296103

02/02/2026 
09:24:41

03/02/2026 
09:24:00

13
H56.138-
260202-0017

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260202-1220)

ĐẶNG VĂN 
PHƯỚC LONG 0971974292

02/02/2026 
09:31:33

02/02/2026 
17:00:00

14
H56.138-
260202-0016

Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh

TRỊNH DUY 
HÙNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Tỉnh 
Thanh Hóa 0852633325

02/02/2026 
09:33:33

05/02/2026 
09:33:00

15
H56.138-
260202-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐẶNG VĂN 
PHƯỚC LONG

Nhà trọ Trần Công Bằng 
thuộc Khu phố Phước 
Vĩnh, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0971974292

02/02/2026 
09:37:48

03/02/2026 
09:37:00

16
H56.138-
260202-0021

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260202-0669) Lê Đình Nhữ Thôn Mỹ Đà 0989823880

02/02/2026 
10:00:03

02/02/2026 
17:00:00

17
H56.138-
260202-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Lê Đình Nhữ

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0989823880

02/02/2026 
10:03:39

03/02/2026 
10:03:00

18
H56.138-
260202-0022

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
NHÂN

Thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0382505867

02/02/2026 
10:08:39

05/02/2026 
10:07:59

19
H56.138-
260202-0024

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ DUNG

THÔN QUANG TRUNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0868099265

02/02/2026 
10:12:43

03/02/2026 
10:11:59

20
H56.138-
260202-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN TÁM

Phố Đức Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0969201656

02/02/2026 
10:48:35

03/02/2026 
10:48:00



21
H56.138-
260202-0025 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ LÝ

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0355867053

02/02/2026 
10:50:52

03/02/2026 
10:50:00

22
H56.138-
260202-0027

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260202-2718)

NGUYỄN ÁNH 
LINH 0977665397

02/02/2026 
10:52:24

02/02/2026 
17:00:00

23
H56.138-
260202-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN ÁNH 
LINH

Căn hộ A503, Chung cư 
Delta, thôn 1 Lê Lợi, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0977665397

02/02/2026 
11:09:57

03/02/2026 
11:09:00

24
H56.138-
260202-0033

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN ANH 
DŨNG

THÔN HẠ VŨ I, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0972640567

02/02/2026 
14:17:00

06/03/2026 
14:16:59

25
H56.138-
260202-0032

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân Lê Thị Nhung

Thôn Hạ vũ 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0978262804

02/02/2026 
14:20:10

05/02/2026 
14:20:00

26
H56.138-
260202-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
NHẬT

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

02/02/2026 
14:47:51

02/02/2026 
17:00:00

27
H56.138-
260202-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
TRÀ MY

THÔN PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0363052856

02/02/2026 
14:54:13

03/02/2026 
14:54:00

28
H56.138-
260202-0036

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260202-1388)

NGUYỄN HỮU 
PHÚC Thôn Nội Tý 0368439998

02/02/2026 
15:05:49

03/02/2026 
17:00:00

29
H56.138-
260202-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 
PHÚC

Thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0368439998

02/02/2026 
15:07:14

03/02/2026 
15:07:00

30
H56.138-
260202-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy đăng ký 
kết hôn

PHÙNG KHẮC 
ĐÀO

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0822628731

02/02/2026 
15:16:48

03/02/2026 
15:16:00

31
H56.138-
260202-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam

NGUYỄN SINH 
THÁI phố tế độ, Tỉnh Thanh Hóa 0973463712

02/02/2026 
15:31:02

03/02/2026 
15:31:00



32
H56.138-
260202-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
TRƯỞNG

THÔN HẠ VŨ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0978440082

02/02/2026 
15:34:54

03/02/2026 
15:33:59

33
H56.138-
260202-0011

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN XUÂN 
VƯƠNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

02/02/2026 
15:51:03

03/02/2026 
17:00:00

34
H56.138-
260202-0008

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở

ĐẶNG THANH 
TRỌNG

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987611364

02/02/2026 
16:03:27

04/02/2026 
16:03:00

35
H56.138-
260202-0031

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỚC

Thôn Đức Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0914232113

02/02/2026 
16:05:43

03/02/2026 
17:00:00

36
H56.138-
260202-0034

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở Trần Thị Hiên

Thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0349253102

02/02/2026 
16:06:41

04/02/2026 
16:06:00

37
H56.138-
260202-0043

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân ĐINH THỊ QUẾ

PHỐ THỌ VĂN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0962048995

02/02/2026 
16:08:05

05/02/2026 
16:07:59

38
H56.138-
260202-0044

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh Lê Văn Đông

SN 54, đường 16, thôn 
Phú Vinh Đông, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0919426368

02/02/2026 
16:13:51

05/02/2026 
16:12:59

39
H56.138-
260202-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0985244638

02/02/2026 
16:21:49

03/02/2026 
16:21:00

40
H56.138-
260203-0002 Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ CAO TUẤN

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0945482156

03/02/2026 
08:15:02

10/02/2026 
08:15:00

41
H56.138-
260203-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ CAO TUẤN

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0945482156

03/02/2026 
08:22:35

04/02/2026 
08:22:00

42
H56.138-
260203-0004

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót LÊ THỊ HOAN

Thửa đất số 328 ,Tờ bản 
đồ số:04  E-48-08-139-
f,Thôn Hà Thái, Xã  
Hoằng Hóa , tỉnh Thanh 
Hóa , Tỉnh Thanh Hóa 0832020960

03/02/2026 
08:40:13

13/02/2026 
08:39:59



43
H56.138-
260203-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

HÁN PHƯƠNG 
LINH

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0976794389

03/02/2026 
08:54:58

04/02/2026 
08:54:00

44
H56.138-
260203-0006

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

HÁN PHƯƠNG 
LINH

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976794389

03/02/2026 
08:56:04

03/02/2026 
17:00:00

45
H56.138-
260203-0007

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ KIM

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

03/02/2026 
09:03:47

04/02/2026 
09:03:00

46
H56.138-
260203-0009

Hỗ trợ chi phí mai táng cho 
đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN HỮU SỰ

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0848078707

03/02/2026 
09:10:58

06/02/2026 
09:09:59

47
H56.138-
260203-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

NGUYỄN THỊ 
NGA

Số nhà 01, đường Bút sơn 
1, thôn Đạo Sơn, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0966694966

03/02/2026 
09:13:22

06/02/2026 
09:13:00



48
H56.138-
260203-0012 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ LINH

THÔN HẠ VŨ 1, Tỉnh 
Thanh Hóa 0969716236

03/02/2026 
09:28:15

10/02/2026 
09:28:00

49
H56.138-
260203-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ LINH

THÔN HẠ VŨ 1, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0969716236

03/02/2026 
09:34:57

04/02/2026 
09:33:59

50
H56.138-
260203-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN THẮNG

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0961374022

03/02/2026 
09:40:47

04/02/2026 
09:39:59

51
H56.138-
260203-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN THẮNG

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

03/02/2026 
09:41:01

04/02/2026 
09:41:00

52
H56.138-
260203-0010

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ VĂN THẮNG

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

03/02/2026 
09:41:57

03/02/2026 
17:00:00

53
H56.138-
260203-0019

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, LÊ MINH KHANG PHỐ PHÚ VINH ĐÔNG 0328885784

03/02/2026 
09:51:23

03/02/2026 
17:00:00

54
H56.138-
260203-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; CAO NGỌC HẢI

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964899080

03/02/2026 
09:52:26

04/02/2026 
09:52:00

55
H56.138-
260203-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ MINH KHANG

PHỐ PHÚ VINH ĐÔNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0328885784

03/02/2026 
09:54:30

04/02/2026 
09:54:00

56
H56.138-
260203-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh TÀO VĂN LƯỢNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0388363903

03/02/2026 
09:57:35

04/02/2026 
09:56:59

57
H56.138-
260203-0022 Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ THU

KHU PHỐ HẢI VƯỢNG, 
Phường Sầm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986690978

03/02/2026 
09:59:58

10/02/2026 
09:58:59



58
H56.138-
260203-0018

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) CAO NGỌC HẢI

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0964899080

03/02/2026 
10:00:12

03/02/2026 
17:00:00

59
H56.138-
260203-0023 Thủ tục đăng ký kết hôn

TRƯƠNG VĂN 
PHÚC

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0836608858

03/02/2026 
10:01:56

04/02/2026 
10:01:00

60
H56.138-
260203-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh BÙI THỊ THU

KHU PHỐ HẢI VƯỢNG, 
Phường Sầm Sơn, Tỉnh 
Thanh Hóa 0986690978

03/02/2026 
10:04:31

04/02/2026 
10:03:59

61
H56.138-
260203-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG VĂN 
PHÚC

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0836608858

03/02/2026 
10:06:31

04/02/2026 
10:05:59

62
H56.138-
260203-0026 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ QUẾ

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0978151868

03/02/2026 
10:13:25

10/02/2026 
10:13:00

63
H56.138-
260203-0028

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
THU

THÔN 1 HỒNG THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/02/2026 
10:20:55

03/02/2026 
17:00:00

64
H56.138-
260203-0029

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN LONG

THÔN ĐẰNG XÁ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0336806287

03/02/2026 
10:25:06

04/02/2026 
10:24:59

65
H56.138-
260203-0031

Hưởng trợ cấp khi người có 
công đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi từ trần (Vợ liệt sỹ)

NGUYỄN THỊ 
THU

THÔN 1 HỒNG THÁI, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0862569828

03/02/2026 
10:31:48

03/03/2026 
10:31:00



66
H56.138-
260203-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN LONG

Thôn Đằng Xá, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0336806287

03/02/2026 
10:39:07

04/02/2026 
10:39:00

67
H56.138-
260203-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh Nguyễn Anh Dũng

Thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0985198850

03/02/2026 
10:44:05

04/02/2026 
10:43:59

68
H56.138-
260203-0033

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh LÊ THỊ LIÊN

THÔN HIỀN THÔN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0367222786

03/02/2026 
10:44:07

06/02/2026 
10:43:59

69
H56.138-
260203-0034

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ VUI

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Tỉnh Thanh Hóa 0799023346

03/02/2026 
10:54:43

04/02/2026 
10:54:00

70
H56.138-
260203-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

Nguyễn Lê Thảo 
Nguyên

 Thôn Nội tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0985198850

03/02/2026 
10:58:19

04/02/2026 
10:58:00

71
H56.138-
260203-0037 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

NGUYỄN KHẮC 
THĂNG

Thôn Đạt tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0375490035

03/02/2026 
11:31:14

09/03/2026 
13:30:00

72
H56.138-
260203-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN KHẮC 
THĂNG

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0375490035

03/02/2026 
11:31:54

04/02/2026 
13:30:00

73
H56.138-
260203-0039

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Lê thị Tèo

Thôn phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa

03814701078
9

03/02/2026 
11:43:59

13/02/2026 
13:30:00

74
H56.138-
260203-0040

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGUYỄN THỊ LÀI

phố phú vinh đông, Tỉnh 
Thanh Hóa 0961132046

03/02/2026 
13:55:02

04/02/2026 
13:54:59

75
H56.138-
260203-0041

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản NGUYỄN THỊ LÀI

phố phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0961132046

03/02/2026 
14:16:36

03/02/2026 
17:00:00



76
H56.138-
260203-0043

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260203-1062) LÊ QUANG ĐẠO Thôn Phúc Lộc 0973965372

03/02/2026 
14:32:41

03/02/2026 
17:00:00

77
H56.138-
260203-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRẦN QUANG 
CƯỜNG

THÔN NHÂN TRẠCH, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0705293705

03/02/2026 
14:41:48

04/02/2026 
14:41:00

78
H56.138-
260203-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ QUANG ĐẠO

THÔN PHÚC LỘC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0973965372

03/02/2026 
14:59:36

04/02/2026 
14:58:59

79
H56.138-
260203-0046

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260203-3608)

NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM 0356280389

03/02/2026 
15:01:35

04/02/2026 
17:00:00

80
H56.138-
260203-0045

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận NGUYỄN THỊ LÀI

phố phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0961132046

03/02/2026 
15:02:43

04/02/2026 
15:01:59

81
H56.138-
260203-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THANH TÂM

Thôn Phú Vinh Tây, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0356280389

03/02/2026 
15:02:59

04/02/2026 
15:01:59

82
H56.138-
260203-0048

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ HÀ

PHỐ PHÚ VINH NAM, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/02/2026 
15:04:07

04/02/2026 
15:03:59



83
H56.138-
260203-0049

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ HÀ

PHỐ PHÚ VINH NAM, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/02/2026 
15:04:18

04/02/2026 
15:03:59

84
H56.138-
260203-0050

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản LÊ THỊ HÀ

PHỐ PHÚ VINH NAM, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

03/02/2026 
15:06:29

04/02/2026 
17:00:00

85
H56.138-
260203-0051

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản PHAN THỊ NĂM

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0359574182

03/02/2026 
15:20:06

04/02/2026 
17:00:00

86
H56.138-
260203-0052 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

Thôn Nhân Trạch, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0346019641

03/02/2026 
15:34:13

10/02/2026 
15:33:59

87
H56.138-
260203-0055

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; PHAN THỊ NĂM

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0359574182

03/02/2026 
15:44:22

04/02/2026 
15:43:59

88
H56.138-
260203-0054

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; PHAN THỊ NĂM

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0359574182

03/02/2026 
15:44:30

04/02/2026 
15:43:59

89
H56.138-
260203-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

Thôn Nhân Trạch, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0346019641

03/02/2026 
15:50:04

04/02/2026 
15:50:00

90
H56.138-
260203-0056

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ QUANG VINH

Thôn Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914346315

03/02/2026 
16:03:07

04/02/2026 
16:03:00

91
H56.138-
260203-0057

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN TÁ 
THÀNH

TRÙ NINH, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

03/02/2026 
16:09:06

04/02/2026 
17:00:00

92
H56.138-
260203-0058

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRẦN THỊ THU

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 09683119691

03/02/2026 
16:11:46

04/02/2026 
16:11:00

93
H56.138-
260204-0002

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260204-0035) CAO THỊ LẾNH Thôn Phú Vinh Tây 0326884162

04/02/2026 
08:10:16

04/02/2026 
17:00:00



94
H56.138-
260204-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh CAO THỊ LẾNH

Thôn Phú Vinh Tây, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0326884162

04/02/2026 
08:12:23

05/02/2026 
08:11:59

95
H56.138-
260204-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN HÙNG

phố phú vinh đông, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0945516588

04/02/2026 
08:42:52

05/02/2026 
08:41:59

96
H56.138-
260204-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
TÌNH

12 đường Bút Sơn 27, Phú 
Vinh Tây, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0903612894

04/02/2026 
08:49:10

05/02/2026 
08:48:59

97
H56.138-
260204-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
KIỆM

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968838848

04/02/2026 
09:08:05

05/02/2026 
09:07:59

98
H56.138-
260204-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐỖ THỊ DUYÊN

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0122222222

04/02/2026 
09:08:33

05/02/2026 
09:07:59

99
H56.138-
260204-0009

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỐNG 
NHẤT

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0968838848

04/02/2026 
09:10:09

05/02/2026 
09:09:59

100
H56.138-
260204-0003

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; NGÔ THỊ THANH

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0838407383

04/02/2026 
09:20:41

05/02/2026 
09:20:00

101
H56.138-
260204-0005

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN ĐỨC

Thôn Gia Hòa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0828384936

04/02/2026 
09:20:57

05/02/2026 
09:20:00

102
H56.138-
260204-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN KỲ

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 
Thanh Hóa 0972805760

04/02/2026 
09:21:11

05/02/2026 
09:20:59

103
H56.138-
260204-0011

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ QUYẾT CHIẾN

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0945383285

04/02/2026 
09:26:05

05/02/2026 
09:26:00

104
H56.138-
260204-0012

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỚC

THÔN ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914232113

04/02/2026 
09:31:05

09/03/2026 
09:31:00

105
H56.138-
260204-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ BÁ QUỲNH

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0988453436

04/02/2026 
09:34:09

05/02/2026 
09:33:59



106
H56.138-
260204-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
HẰNG

PHỐ HOẰNG LỌC, Tỉnh 
Thanh Hóa 0985244638

04/02/2026 
09:40:01

05/02/2026 
09:39:59

107
H56.138-
260204-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN THỊ 
ĐƯỚC

PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914232113

04/02/2026 
09:40:06

05/02/2026 
09:39:59

108
H56.138-
260204-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ NGỌC LONG

Hạ Vũ I, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

04/02/2026 
10:30:27

05/02/2026 
10:30:00

109
H56.138-
260204-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ HƯƠNG

Thôn Phú Vinh Tây, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0945117520

04/02/2026 
11:09:20

05/02/2026 
11:09:00

110
H56.138-
260204-0023

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260204-0738) Nguyễn Viết Trác Thôn Nội Tý 0354619855

04/02/2026 
11:20:55

04/02/2026 
17:00:00

111
H56.138-
260204-0020

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở LÊ THỊ HƯƠNG

PHỐ PHÚ VINH TÂY, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0945117520

04/02/2026 
14:01:59

06/02/2026 
14:01:00

112
H56.138-
260204-0025 Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ XUÂN THỦY

SỐ NHÀ 02/7/335 
ĐƯỜNG NGUYỄN 
TĨNH, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa 0912604129

04/02/2026 
14:10:26

11/02/2026 
14:09:59

113
H56.138-
260204-0026

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; c

NGUYỄN HỮU 
HIỀN

Thôn Quang Trung, Tỉnh 
Thanh Hóa 0374683185

04/02/2026 
14:10:40

05/02/2026 
14:09:59

114
H56.138-
260204-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN THỦY

SỐ NHÀ 02/7/335 
ĐƯỜNG NGUYỄN 
TĨNH, Phường Hạc 
Thành, Tỉnh Thanh Hóa 0912604129

04/02/2026 
14:11:06

05/02/2026 
14:11:00

115
H56.138-
260204-0028

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN THI

Thôn Đạt Tài 1, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0912604129

04/02/2026 
14:16:43

05/02/2026 
14:16:00



116
H56.138-
260204-0029 Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ CAO QUAN

KHU TẬP THỂ 
TRƯỜNG TRUNG CẤP 
24 BIÊN PHÒNG-THÔN 
7, Xã Suối Hai, Thành phố 
Hà Nội 0985676911

04/02/2026 
14:39:25

11/02/2026 
14:39:00

117
H56.138-
260204-0030

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260204-0973)

NGUYỄN THỊ 
ĐỊNH thôn Phú Thịnh 0395634187

04/02/2026 
14:42:53

04/02/2026 
17:00:00

118
H56.138-
260204-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
ĐỊNH

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0395634187

04/02/2026 
14:43:22

05/02/2026 
14:43:00

119
H56.138-
260204-0018 Thủ tục đăng ký khai tử

PHÙNG THIÊN 
LÃNG

ĐÃ CHÊT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0365398185

04/02/2026 
14:45:57

05/02/2026 
14:45:00

120
H56.138-
260204-0019 Thủ tục đăng ký khai tử

NGUYỄN THỊ 
THƯ

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0365398185

04/02/2026 
14:46:38

05/02/2026 
14:46:00

121
H56.138-
260204-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

PHÙNG THIÊN 
LÃNG

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0365398185

04/02/2026 
14:48:11

05/02/2026 
14:48:00

122
H56.138-
260204-0024

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
THƯ

ĐÃ CHÊT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0365398185

04/02/2026 
14:49:25

05/02/2026 
14:48:59

123
H56.138-
260204-0033 Thủ tục đăng ký lại khai sinh MAI THỊ LƯƠNG

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382978321

04/02/2026 
15:36:57

10/03/2026 
15:35:59

124
H56.138-
260204-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh MAI THỊ LƯƠNG

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0382978321

04/02/2026 
15:37:46

05/02/2026 
15:37:00

125
H56.138-
260204-0037

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam Nguyễn Viết Trác

Thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0337049536

04/02/2026 
15:44:50

05/02/2026 
15:43:59

126
H56.138-
260204-0038

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

HÁN THỊ THÚY 
HẢI

Số nhà 50,đường quốc 
lộ10,thôn trung hy , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0904788305

04/02/2026 
15:55:47

09/02/2026 
15:54:59

127
H56.138-
260204-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THANH 
TÙNG

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0339195892

04/02/2026 
16:15:41

05/02/2026 
16:15:00

128
H56.138-
260204-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN MẬU 
CHUNG

Thôn Trù Ninh , Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0375075032

05/02/2026 
07:45:54

06/02/2026 
07:45:00



129
H56.138-
260205-0001

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN VĂN 
KHỞI

thôn Ngọc Đỉnh, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
08:00:56

06/02/2026 
08:00:00

130
H56.138-
260204-0041 Thủ tục đăng ký khai tử MAI NANG

đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0936801567

05/02/2026 
08:07:27

06/02/2026 
08:07:00

131
H56.138-
260205-0002

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

LƯỜNG KHẮC 
CHUNG

Căn hộ A305, chung cư 
Delta, thôn 1 Lê Lợi, Tỉnh 
Thanh Hóa 0962659566

05/02/2026 
08:11:09

06/02/2026 
08:11:00

132
H56.138-
260205-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản PHAN THỊ LẤN

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0986723704

05/02/2026 
08:20:21

05/02/2026 
17:00:00

133
H56.138-
260205-0004

Hưởng trợ cấp khi người có 
công đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi từ trần (Thương binh 
61%) LÊ THANH KỲ

THÔN PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0966343815

05/02/2026 
08:21:35

05/03/2026 
08:20:59

134
H56.138-
260205-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ HÙNG TUẤN

Phố Tế Độ, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0824294828

05/02/2026 
08:26:50

06/02/2026 
08:26:00

135
H56.138-
260205-0008

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260205-0176)

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG OANH 0982306189

05/02/2026 
08:31:42

05/02/2026 
17:00:00

136
H56.138-
260205-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG OANH

THÔN KHANG THỌ 
HƯNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0982306189

05/02/2026 
08:33:15

06/02/2026 
08:33:00

137
H56.138-
260205-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN HỮU 
THANH

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0828165009

05/02/2026 
08:48:58

06/02/2026 
08:48:00

138
H56.138-
260205-0011

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ XUÂN VŨ

SỐ NHÀ 198 PHỐ 
TRUNG SƠN, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0338460009

05/02/2026 
08:54:38

10/02/2026 
08:54:00



139
H56.138-
260205-0013

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
THÙY LINH

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

05/02/2026 
09:00:44

05/02/2026 
17:00:00

140
H56.138-
260205-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ HUY THÀNH

Thôn Hoằng Lọc, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0914346315

05/02/2026 
09:09:05

06/02/2026 
09:09:00

141
H56.138-
260205-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ VĂN CAM

thôn Ngọc Đỉnh, Tỉnh 
Thanh Hóa 0362664042

05/02/2026 
09:20:05

06/02/2026 
09:20:00

142
H56.138-
260205-0019 Thủ tục đăng ký kết hôn

NGUYỄN THỊ 
HẠNH LINH

Thôn Vinh Sơn, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0858330123

05/02/2026 
09:43:43

12/02/2026 
09:43:00

143
H56.138-
260205-0017 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

ĐINH TRỌNG 
NAM

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0916442140

05/02/2026 
09:48:45

12/02/2026 
09:48:00

144
H56.138-
260205-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH TRỌNG 
NAM

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0916442140

05/02/2026 
10:05:43

06/02/2026 
10:05:00

145
H56.138-
260205-0020

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
DUNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0392125666

05/02/2026 
10:13:26

06/02/2026 
10:13:00

146
H56.138-
260205-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

NGUYỄN THỊ 
DUNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0392125666

05/02/2026 
10:18:12

06/02/2026 
10:18:00

147
H56.138-
260205-0012

Chứng thực giao dịch liên 
quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà 
ở

TRƯƠNG THẾ 
DUYÊN

Thôn Nam Hội Triều, Xã 
Hoằng Châu, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976175011

05/02/2026 
10:31:45

09/02/2026 
10:31:00

148
H56.138-
260205-0021

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN THỊ 
DUNG

THÔN NHÂN ĐẠO, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0392125666

05/02/2026 
10:36:24

05/02/2026 
17:00:00

149
H56.138-
260205-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh 

HÁN PHƯƠNG 
LINH

ĐẠO Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976794389

05/02/2026 
10:37:36

06/02/2026 
10:37:00



150
H56.138-
260205-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ NGỌC ĐĂNG

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0333420312

05/02/2026 
11:01:36

06/02/2026 
11:01:00

151
H56.138-
260205-0024 Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ XUÂN HIỀN

Tổ dân phố Hương Sơn 9, 
Phường Gia Sàng, Tỉnh 
Thái Nguyên 0977651949

05/02/2026 
13:42:25

12/02/2026 
13:41:59

152
H56.138-
260205-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN HIỀN

Tổ dân phố Hương Sơn 9, 
Phường Gia Sàng, Tỉnh 
Thái Nguyên 0977651949

05/02/2026 
13:43:09

06/02/2026 
13:43:00

153
H56.138-
260205-0030

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

NGUYỄN VĂN 
TÂM

THÔN PHÚC THỌ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
14:05:13

06/02/2026 
14:05:00

154
H56.138-
260205-0027 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ KHẮC THÊM

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977651949

05/02/2026 
14:13:03

06/02/2026 
14:13:00

155
H56.138-
260205-0028 Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ DỆN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0977651949

05/02/2026 
14:13:56

06/02/2026 
14:13:00

156
H56.138-
260205-0032

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

DƯƠNG THỊ 
DIỄM QUỲNH

Thôn Thanh Bình, Xã 
Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa 0326676620

05/02/2026 
14:53:24

10/02/2026 
14:52:59

157
H56.138-
260205-0029

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260205-2266) Nguyễn Thanh Mai 0941510227

05/02/2026 
15:05:52

06/02/2026 
17:00:00

158
H56.138-
260205-0031

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260205-2733)

NGUYỄN MINH 
PHÚC Thôn Vinh Sơn 0329549678

05/02/2026 
15:06:04

06/02/2026 
17:00:00

159
H56.138-
260205-0033

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh TẠ THỊ LÝ

Thôn 2 Lê Lợi, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0915946039

05/02/2026 
15:12:02

06/02/2026 
15:11:59



160
H56.138-
260205-0036

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân LÊ THỊ TUYẾT

Thôn 2 Hồng Thái, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0353516808

05/02/2026 
15:32:40

10/02/2026 
15:31:59

161
H56.138-
260205-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ ĐẢNG

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
15:35:00

06/02/2026 
15:35:00

162
H56.138-
260205-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ XUÂN VƯU

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
15:37:14

06/02/2026 
15:37:00

163
H56.138-
260205-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ KHẮC THÊM

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
15:37:35

06/02/2026 
15:37:00

164
H56.138-
260205-0038

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ DỆN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

05/02/2026 
15:37:52

06/02/2026 
15:37:00

165
H56.138-
260205-0039

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 

ĐOÀN MINH 
TÙNG 0976102157

05/02/2026 
15:42:29

06/02/2026 
17:00:00

166
H56.138-
260205-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐOÀN MINH 
TÙNG

THÔN PHÚ VINH 
ĐÔNG, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0976102157

05/02/2026 
15:43:04

06/02/2026 
15:43:00

167
H56.138-
260205-0041 Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐINH THỊ HƯƠNG

353/10, Nguyễn Duy  
Trinh, Khu phố 35, 
Phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh 0947755998

05/02/2026 
16:21:21

12/02/2026 
16:21:00

168
H56.138-
260205-0042

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh Lê Minh An 0976698579

06/02/2026 
07:57:12

06/02/2026 
17:00:00

169
H56.138-
260206-0008

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; ĐẶNG THỊ HẢI

THÔN NỘI TÝ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0383331234

06/02/2026 
08:06:53

09/02/2026 
08:05:59

170
H56.138-
260206-0010

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRỊNH THỊ NGỌC

THÔN ĐẰNG TRUNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0965662136

06/02/2026 
08:33:53

09/02/2026 
08:33:00

171
H56.138-
260206-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản ĐẶNG THỊ HẢI

THÔN NỘI TÝ, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0383331234

06/02/2026 
08:34:21

06/02/2026 
17:00:00

172
H56.138-
260206-0012

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân TRẦN THỊ BÌNH

THÔN ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0917258553

06/02/2026 
08:36:14

10/03/2026 
08:35:59



173
H56.138-
260206-0014

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản TRỊNH THỊ NGỌC

ĐẰNG TRUNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/02/2026 
08:41:14

06/02/2026 
17:00:00

174
H56.138-
260206-0013

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận ĐẶNG THỊ HẢI

THÔN NỘI TÝ, Tỉnh 
Thanh Hóa 0383331234

06/02/2026 
08:41:25

09/02/2026 
08:41:00

175
H56.138-
260206-0015

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ 
THẢO

THÔN QUANG TRUNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0346005417

06/02/2026 
08:41:44

09/02/2026 
08:41:00

176
H56.138-
260206-0016

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

LÊ THỊ PHƯƠNG 
LAN

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0987597456

06/02/2026 
08:42:17

10/03/2026 
08:41:59

177
H56.138-
260206-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 
ÁNH NHƯ

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966203488

06/02/2026 
08:43:51

09/02/2026 
08:43:00

178
H56.138-
260206-0011 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ DOÃN CƯƠNG

PHỐ BÚT CƯƠNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0372283029

06/02/2026 
08:50:07

09/02/2026 
08:50:00



179
H56.138-
260206-0021

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Lê Thị Chuyền 

Thửa số 321 tờ bản đồ 01 
thôn đức sơn , Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0915393316

06/02/2026 
09:01:47

25/02/2026 
09:01:00

180
H56.138-
260206-0022

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam TRỊNH THỊ HẰNG

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966203188

06/02/2026 
09:05:28

09/02/2026 
09:05:00

181
H56.138-
260206-0019

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

HOÀNG THỊ 
THẢO

THÔN QUANG TRUNG, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0346005417

06/02/2026 
09:05:48

09/02/2026 
09:05:00

182
H56.138-
260206-0018

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

HOÀNG THỊ 
THẢO

THÔN QUANG TRUNG, 
Tỉnh Thanh Hóa 0346005417

06/02/2026 
09:06:01

09/02/2026 
09:05:59

183
H56.138-
260206-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 
QUỐC BẢO

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966203488

06/02/2026 
09:10:15

09/02/2026 
09:09:59

184
H56.138-
260206-0024

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam;

HOÀNG MINH 
LÂM

Phố Trung Hy, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0974960998

06/02/2026 
09:10:56

09/02/2026 
09:09:59

185
H56.138-
260206-0027

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRỊNH THỊ HẰNG

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966203188

06/02/2026 
09:26:47

09/02/2026 
09:26:00

186
H56.138-
260206-0025

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản TRỊNH THỊ HẰNG

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0966203188

06/02/2026 
09:27:16

06/02/2026 
17:00:00

187
H56.138-
260206-0023

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐINH THỊ HƯƠNG

353/10 Nguyễn Duy Trinh, 
Khu phố 35, Phường Bình 
Trưng, Thành phố Hồ Chí 
Minh 0947755998

06/02/2026 
09:29:30

09/02/2026 
09:28:59

188
H56.138-
260205-0043 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ VĂN CÁC

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0344095972

06/02/2026 
09:44:08

09/02/2026 
09:43:59



189
H56.138-
260206-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ VĂN CÁC

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0344095972

06/02/2026 
09:54:04

09/02/2026 
09:54:00

190
H56.138-
260206-0028 Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐINH THỊ HUẾ

21 đường N1, khu nhà ở 
Đông Hòa, kp. Tân Hòa, 
Phường Đông Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 0919725539

06/02/2026 
09:58:36

13/02/2026 
09:58:00

191
H56.138-
260206-0029

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh ĐINH THỊ HUẾ

21 đường N1, khu nhà ở 
Đông Hòa, kp. Tân Hòa, 
Phường Đông Hòa, Thành 
phố Hồ Chí Minh 0919725539

06/02/2026 
09:59:11

09/02/2026 
09:58:59

192
H56.138-
260206-0031 Thủ tục đăng ký lại kết hôn LÊ NGỌC NĂM

ẤP BÀU CHIÊN, Xã Bàu 
Lâm, Thành phố Hồ Chí 
Minh 0989260579

06/02/2026 
10:00:32

13/02/2026 
10:00:00

193
H56.138-
260206-0033

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRẦN THỊ MÙI

THÔN HẠ VŨ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/02/2026 
10:08:57

09/02/2026 
10:07:59

194
H56.138-
260206-0034

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được) TRẦN THỊ MÙI

THÔN HẠ VŨ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/02/2026 
10:09:12

06/02/2026 
17:00:00

195
H56.138-
260206-0032

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ NGỌC NĂM

ẤP BÀU CHIÊN, Xã Bàu 
Lâm, Thành phố Hồ Chí 
Minh 0989260579

06/02/2026 
10:09:13

09/02/2026 
10:09:00

196
H56.138-
260206-0036

Thủ tục đăng ký khai tử 
(G22.99.10-260206-0536)

TRƯƠNG VĂN 
TẠO Thôn 2 Hồng Thái 0327131439

06/02/2026 
10:12:18

06/02/2026 
17:00:00

197
H56.138-
260206-0037

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; TRẦN THỊ MÙI

THÔN HẠ VŨ 2, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/02/2026 
10:12:29

09/02/2026 
10:11:59



198
H56.138-
260206-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG VĂN 
TẠO

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0327131439

06/02/2026 
10:13:34

09/02/2026 
10:13:00

199
H56.138-
260206-0038 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

ĐINH TRỌNG 
HƯNG

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0935536632

06/02/2026 
10:30:49

13/02/2026 
10:30:00

200
H56.138-
260206-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

ĐINH TRỌNG 
HƯNG

THÔN TRÙ NINH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0935536632

06/02/2026 
10:31:27

09/02/2026 
10:31:00

201
H56.138-
260206-0040

Đính chính Giấy chứng 
nhận đã cấp lần đầu có sai 
sót Phan Thị Lấn

PHỐ PHÚC SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0986723704

06/02/2026 
10:39:47

25/02/2026 
10:39:00

202
H56.138-
260206-0041

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 
(áp dụng cho cả trường hợp 
chứng thực điểm chỉ và 
trường hợp người yêu cầu 
chứng thực không thể ký, 
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 
NHUNG

KHANG THỌ HƯNG, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0000000000

06/02/2026 
10:40:39

06/02/2026 
17:00:00

203
H56.138-
260206-0044

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN NGỌC 
TUẤN

THÔN THÁNG MƯỜI, 
Tỉnh Thanh Hóa 0000000000

06/02/2026 
14:22:02

09/02/2026 
14:22:00

204
H56.138-
260206-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN NGỌC 
QUANG MINH

Thôn Phú Thịnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0816576456

06/02/2026 
14:56:45

09/02/2026 
14:56:00



205
H56.138-
260206-0048

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận

TẠ THỊ MINH 
NGUYỆT

THÔN PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0816576456

06/02/2026 
15:00:57

09/02/2026 
15:00:00

206
H56.138-
260206-0043

Liên thông thủ tục hành 
chính về đăng ký khai sinh, 
đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi (G22.99.08-
260206-2384)

TRƯƠNG QUỐC 
BẢO AN 0358396474

06/02/2026 
15:03:23

09/02/2026 
17:00:00

207
H56.138-
260206-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

TRƯƠNG QUỐC 
BẢO AN

thôn Ngọc Đỉnh, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0358396474

06/02/2026 
15:03:44

09/02/2026 
15:03:00

208
H56.138-
260206-0051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Yến

Số 11 đường 2 đạt tài 1, 
Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 0949509981

06/02/2026 
15:12:11

10/03/2026 
15:11:59

209
H56.138-
260206-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh LÊ THỊ NGỌC

Thôn Phú Vinh Nam, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0387014696

06/02/2026 
15:25:42

09/02/2026 
15:24:59

210
H56.138-
260206-0056

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN TIẾN 
LÂM

PHỐ BÚT CƯƠNG, Xã 
Hoằng Hóa 0989907777

06/02/2026 
15:34:28

09/02/2026 
17:00:00

211
H56.138-
260206-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN QUỐC 
MINH

thôn Nội Tý, Xã Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0984424244

06/02/2026 
15:34:46

09/02/2026 
15:33:59

212
H56.138-
260206-0055

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
TÂM

THÔN PHÚC THỌ, Xã 
Hoằng Hóa 0985154067

06/02/2026 
15:34:46

09/02/2026 
17:00:00

213
H56.138-
260206-0057

Thủ tục chứng thực chữ ký 
trong các giấy tờ, văn bản 

NGUYỄN VĂN 
HUY

THÔN PHÚC THỌ, Xã 
Hoằng Hóa, 0985154067

06/02/2026 
15:35:49

09/02/2026 
17:00:00



214
H56.138-
260206-0058

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam LÊ THỊ HUYỀN

THÔN PHÚ THỊNH, Tỉnh 
Thanh Hóa 0369180326

06/02/2026 
15:41:07

09/02/2026 
15:41:00

215
H56.138-
260206-0046

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu đối với 
hộ gia đình - Tái định cư

HOÀNG HOA 
THỤC

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0366026978

06/02/2026 
15:41:53

13/03/2026 
15:41:00

216
H56.138-
260206-0052

Đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu đối với 
hộ gia đình - Tái định cư

NGUYỄN THỊ 
NGA

PHỐ HOẰNG LỌC, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0383727200

06/02/2026 
15:49:09

13/03/2026 
15:48:59

217
H56.138-
260206-0059

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của nước ngoài; cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam liên kết 
với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài 
cấp hoặc chứng nhận LÊ THỊ HUYỀN

THÔN PHÚ THỊNH, Xã 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 0369180326

06/02/2026 
15:51:07

09/02/2026 
15:50:59

218
H56.138-
260206-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ 
tịch, bản sao Giấy khai sinh HOÀNG THỊ TIẾN

Đã chết, Xã Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 0329503828

06/02/2026 
16:07:30

09/02/2026 
16:07:00

219
H56.138-
260206-0061

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; 

TRẦN THỊ 
CHUNG

Thôn Hải Phúc 1, Xã 
Hoằng Châu, Tỉnh Thanh 
Hóa 0976271438

06/02/2026 
16:09:41

09/02/2026 
16:08:59



220
H56.138-
260206-0062

Chứng thực bản sao từ bản 
chính giấy tờ, văn bản do cơ 
quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam; LÊ THỊ TUYÊN

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa 0329503828

06/02/2026 
16:12:31

09/02/2026 
16:11:59

221
H56.138-
260206-0063

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ 
LIÊN

THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 
Hoằng Hóa 0902015367

06/02/2026 
16:16:23

10/03/2026 
16:15:59

222
H56.138-
260206-0050

Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh LÊ QUỐC ANH

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 
Hoằng Hóa, 0987159495

06/02/2026 
16:46:52

11/02/2026 
16:45:59

Người lập biểu

Phạm Thị Thúy
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